
 ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I-ĐỀ 4
MÔN TOÁN 11-CTST
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trên đường tròn lượng giác ở hình vẽ bên, số đo của góc lượng giác  là
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 2: Chọn khẳng định đúng. Trong hệ tọa độ , cho hai điểm  và  thuộc đường tròn lượng giác. Hai góc lượng giác  và  lệch nhau .

	A.  có tung độ và hoành độ đều bằng nhau.

	B.  có tung độ và hoành độ đều đối nhau.

	C.  có tung độ bằng nhau và hoành độ đối nhau.

	D.  có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau.


Câu 3: Cho hai góc nhọn  và  phụ nhau. Hệ thức nào sau đây sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4: Cho . Xác định dấu của biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Mệnh đề nào sau đây là đúng?


	A. .	B. 


	C. .	D. 

Câu 6: Biểu thức rút gọn của  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7: Tập xác định của hàm số  là


	A. 	B. .


	C. .	D. 
Câu 8: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?




	A. 	B. .	C. .	D. 

Câu 9: Nghiệm của phương trình  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 10: Tất cả nghiệm của phương trình  là




	A. .	B. 	C. .	D. .

Câu 11: Cho dãy số có các số hạng đầu là:  Số hạng tổng quát của dãy số này là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12: Cho dãy số  có . Số -19 là số hạng thứ mấy của dãy?
	A. 5 .	B. 7 .	C. 6 .	D. 4 .
Câu 13: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là một cấp số cộng?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14: Cho cấp số cộng  có  thì  bằng
	A. 30 .	B. 33 .	C. 32 .	D. 28 .
Câu 15: Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 16: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của  để ba số  theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân?
	A. 2 .	B. 1 .	C. 3 .	D. 0



Câu 17: Cho hình chóp . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Bốn điểm nào sau đây đồng phẳng?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 18: Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành. Gọi  lần luợt là trung điểm của  và . Khẳng định nào sau đây sai?
	A. IJCD là hình thang.

	B. .

	C. .


	D.  là tâm hình bình hành .
Câu 19: Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng sẽ
	A. song song với hai đường thẳng đó.
	B. song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.
	C. trùng với một trong hai đường thẳng đó.
	D. cắt một trong hai đường thẳng đó.








Câu 20: Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Gọi  là trọng tâm tam giác . Giao tuyến của hai mặt phẳng  và  là đường thẳng




	A. qua  và song song với .	B. qua  và song song với .




	C. qua  và song song với .	D. qua  và song song với .
II. TỰ LUẬN: 
Bài 1. Giải phương trình:

a) 

b) .


Bài 2. Xét tính đơn điệu của dãy số  biết .
















Bài 3.  Cho hình chóp  có  là giao điểm của  và . Một mặt phẳng  cắt các cạnh  lần lượt tại . Giả sử  cắt  tại  và  cắt  tại .
a) Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
b) Tìm .
c) Chứng minh , SO đồng quy.




Bài 4. Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh  là . Biết rằng số dân của tỉnh  hiện nay là 2 triệu người. Nếu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh  sẽ là bao nhiêu?



[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	B
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	A
	D



                                                                                        Trang 4
image3.wmf
4

p

-


image48.wmf
ÎÆ

x


oleObject47.bin

image49.wmf
(

)

3

p

=+Î

xkk

Z


oleObject48.bin

image50.wmf
(

)

arccot3

p

=+Î

xkk

Z


oleObject49.bin

image51.wmf
(

)

arccot32

p

=+Î

xkk

Z


oleObject50.bin

image52.wmf
tan30

4

p

æö

+=

ç÷

èø

x


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image53.wmf
,

4

p

p

=+Î

xkk

Z


oleObject52.bin

image54.wmf
,

4

p

p

=-+Î

xkk

Z


oleObject53.bin

image55.wmf
,

3

p

=Î

xkk

Z


oleObject54.bin

image56.wmf
,

123

pp

=-+Î

xkk

Z


oleObject55.bin

image57.wmf
2345

11111

;;;;

33333

L


oleObject56.bin

image4.wmf
2

p


image58.wmf
1

11

33

+

=×

n

n

u


oleObject57.bin

image59.wmf
1

1

3

+

=

n

n

u


oleObject58.bin

image60.wmf
1

3

=

n

n

u


oleObject59.bin

image61.wmf
1

1

3

-

=

n

n

u


oleObject60.bin

image62.wmf
(

)

n

u


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image63.wmf
2

1

=-++

n

unn


oleObject62.bin

image64.wmf
1;2;4;6;8;

----¼


oleObject63.bin

image65.wmf
1;3;6;9;12;

----¼


oleObject64.bin

image66.wmf
1;3;7;11;15;

----¼


oleObject65.bin

image67.wmf
1;3;5;7;9;

----¼


oleObject66.bin

image5.wmf
2

p

-


image68.wmf
(

)

n

u


oleObject67.bin

image69.wmf
18

3;24

==

uu


oleObject68.bin

image70.wmf
11

u


oleObject69.bin

image71.wmf
1;2;3;4;5;6;

¼


oleObject70.bin

image72.wmf
2;4;6;8;16;32;

¼


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image73.wmf
2;3;4;5;6;7;

------¼


oleObject72.bin

image74.wmf
1;2;4;6;8;16;32;

¼


oleObject73.bin

image75.wmf
 

x


oleObject74.bin

image76.wmf
1;;2

+

xx


oleObject75.bin

image77.wmf
×

SABC


oleObject76.bin

image6.wmf
4

p


image78.wmf
,,,

MNKE


oleObject77.bin

image79.wmf
,,,

SASBSCBC


oleObject78.bin

image80.wmf
,,,

MKAC


oleObject79.bin

image81.wmf
,,,

MNAC


oleObject80.bin

image82.wmf
,,,

MNKC


oleObject81.bin

oleObject5.bin

image83.wmf
,,,

MNKE


oleObject82.bin

image84.wmf
×

SABCD


oleObject83.bin

image85.wmf
ABCD


oleObject84.bin

image86.wmf
,

IJ


oleObject85.bin

image87.wmf
SA


oleObject86.bin

image7.wmf
Oxy


image88.wmf
SB


oleObject87.bin

image89.wmf
(

)

(

)

Ç=

SABIBCIB


oleObject88.bin

image90.wmf
(

)

(

)

Ç=

SBDJCDJD


oleObject89.bin

image91.wmf
(

)

(

)

,

Ç=

IACJBDAOO


oleObject90.bin

image92.wmf
ABCD


oleObject91.bin

oleObject6.bin

image93.wmf
ABCD


oleObject92.bin

image94.wmf
,

MN


oleObject93.bin

image95.wmf
AD


oleObject94.bin

image96.wmf
AC


oleObject95.bin

image97.wmf
G


oleObject96.bin

image8.wmf
M


image98.wmf
BCD


oleObject97.bin

image99.wmf
(

)

GMN


oleObject98.bin

image100.wmf
(

)

BCD


oleObject99.bin

image101.wmf
M


oleObject100.bin

image102.wmf
AB


oleObject101.bin

oleObject7.bin

image103.wmf
N


oleObject102.bin

image104.wmf
BD


oleObject103.bin

image105.wmf
G


oleObject104.bin

image106.wmf
BC


oleObject105.bin

image107.wmf
G


oleObject106.bin

image9.wmf
N


image108.wmf
CD


oleObject107.bin

image109.wmf
2sin210

+=

x


oleObject108.bin

image110.wmf
4

tan2cot3

918

pp

æöæö

++-=

ç÷ç÷

èøèø

xx


oleObject109.bin

image111.wmf
(

)

n

u


oleObject110.bin

image112.wmf
2

5

=

n

n

u

n


oleObject111.bin

oleObject8.bin

image113.wmf
.

SABCD


oleObject112.bin

image114.wmf
O


oleObject113.bin

image115.wmf
AC


oleObject114.bin

image116.wmf
BD


oleObject115.bin

image117.wmf
(

)

a


oleObject116.bin

image10.wmf
(

)

,

OxOM


image118.wmf
,,,

SASBSCSD


oleObject117.bin

image119.wmf
,,,

¢¢¢¢

ABCD


oleObject118.bin

image120.wmf
AB


oleObject119.bin

image121.wmf
CD


oleObject120.bin

image122.wmf
E


oleObject121.bin

oleObject9.bin

image123.wmf
¢¢

AB


oleObject122.bin

image124.wmf
¢¢

CD


oleObject123.bin

image125.wmf
¢

E


oleObject124.bin

image126.wmf
,,

¢

SEE


oleObject125.bin

image127.wmf
(

)

(

)

Ç

SACSBD


oleObject126.bin

image11.wmf
(

)

,

OxON


image128.wmf
,

¢¢¢¢

ACBD


oleObject127.bin

image129.wmf
M


oleObject128.bin

image130.wmf
1,2%


oleObject129.bin

image131.wmf
M


oleObject130.bin

image132.wmf
M


oleObject131.bin

oleObject10.bin

image12.wmf
180

o


oleObject11.bin

image13.wmf
,

MN


oleObject12.bin

image14.wmf
,

MN


oleObject13.bin

image15.wmf
,

MN


oleObject14.bin

image16.wmf
,

MN


oleObject15.bin

image17.wmf
 

a


oleObject16.bin

image18.wmf
b


oleObject17.bin

image19.wmf
sincos

ab

=-


oleObject18.bin

image20.wmf
cossin

ab

=


oleObject19.bin

image21.wmf
cossin

ba

=


oleObject20.bin

image22.wmf
cottan

ab

=


oleObject21.bin

image23.wmf
2

p

ap

<<


oleObject22.bin

image24.wmf
(

)

costan

2

p

apa

æö

=-+×-

ç÷

èø

M


oleObject23.bin

image25.wmf
0

³

M


oleObject24.bin

image26.wmf
0

<

M


oleObject25.bin

image27.wmf
0

£

M


oleObject26.bin

image28.wmf
0

>

M


oleObject27.bin

image29.wmf
(

)

tantan

tan

tantan

+

-=

xy

xy

xy


oleObject28.bin

image30.wmf
(

)

tantan

tan

1tantan

-

-=

+

xy

xy

xy


oleObject29.bin

image31.wmf
(

)

tantan

tan

1tantan

-

-=

-

xy

xy

xy


oleObject30.bin

image32.wmf
(

)

tantan

tan

tantan

-

-=

xy

xy

xy


oleObject31.bin

image1.wmf
(

)

,

¢

OAOB


image33.wmf
22

22

tansin

cotcos

-

=

-

aa

A

aa


oleObject32.bin

image34.wmf
6

tan

a


oleObject33.bin

image35.wmf
6

cos

a


oleObject34.bin

image36.wmf
4

tan

a


oleObject35.bin

image37.wmf
6

sin

a


oleObject36.bin

oleObject1.bin

image38.wmf
tan

=

yx


oleObject37.bin

image39.wmf
{

}

2,.

p

=Î

Dkk

RZ

‚


oleObject38.bin

image40.wmf
2,

2

p

p

ìü

=+Î

íý

îþ

Dkk

RZ

‚


oleObject39.bin

image41.wmf
,

2

p

p

ìü

=+Î

íý

îþ

Dkk

RZ

‚


oleObject40.bin

image42.wmf
{

}

,.

p

=Î

Dkk

RZ

‚


oleObject41.bin

image2.png
A(=1;0)

B(0:-1)




image43.wmf
sincos2.

=

yxx


oleObject42.bin

image44.wmf
3

sincos

2

p

æö

=×-

ç÷

èø

yxx


oleObject43.bin

image45.wmf
2

tan

tan1

=

+

x

y

x


oleObject44.bin

image46.wmf
3

cossin.

=

yxx


oleObject45.bin

image47.wmf
cot3

=

x


oleObject46.bin

